Phụ lục III
DANH SÁCH PHÂN BỔ BIÊN CHẾ

TRONG CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TỈNH ĐỒNG NAI 
NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 
của Chủ tịch UBND tỉnh)

	STT
	Tên đơn vị
	Biên chế
phân bổ năm 2019
	Biên chế
phân bổ năm 2020
	Tăng (+) giảm (-)
so với năm 2019

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	355
	355
	0

	I
	Cấp tỉnh 
	113
	113
	0

	1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Nai
	6
	6
	0

	2
	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đồng Nai
	6
	6
	0

	3
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai 
	6
	6
	0

	4
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai
	14
	14
	0

	5
	Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai
	8
	8
	0

	6
	Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai
	5
	5
	0

	7
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Đồng Nai
	6
	6
	0

	8
	Hội Người mù tỉnh Đồng Nai
	7
	7
	0

	9
	Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai
	4
	4
	0

	10
	Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai
	3
	3
	0

	11
	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai
	10
	10
	0

	12
	Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai
	9
	9
	0

	13
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai
	14
	14
	0

	14
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai
	15
	15
	0

	II
	Cấp huyện
	242
	242
	0

	1
	Thành phố Biên Hòa
	22
	22
	0

	1.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Biên Hòa
	3
	3
	0

	1.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Biên Hòa
	3
	3
	0

	1.3
	Hội Chữ thập đỏ thành phố Biên Hòa
	5
	5
	0

	1.4
	Hội Khuyến học thành phố Biên Hòa
	4
	4
	0

	1.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Biên Hòa
	3
	3
	0

	1.6
	Hội Người mù thành phố Biên Hòa
	4
	4
	0

	2
	Thành phố Long Khánh
	22
	22
	0

	2.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Long Khánh
	3
	3
	0

	2.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Long Khánh
	3
	3
	0

	2.3
	Hội Chữ thập đỏ thành phố Long Khánh
	5
	5
	0

	2.4
	Hội Khuyến học thành phố Long Khánh
	4
	4
	0

	2.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Long Khánh
	3
	3
	0

	2.6
	Hội Người mù thành phố Long Khánh
	4
	4
	0

	3
	Huyện Cẩm Mỹ
	22
	22
	0

	3.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Cẩm Mỹ
	3
	3
	0

	3.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Cẩm Mỹ
	3
	3
	0

	3.3
	Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Mỹ
	5
	5
	0

	3.4
	Hội Khuyến học huyện Cẩm Mỹ
	4
	4
	0

	3.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin  huyện Cẩm Mỹ
	3
	3
	0

	3.6
	Hội Người mù huyện Cẩm Mỹ
	4
	4
	0

	4
	Huyện Định Quán
	22
	22
	0

	4.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Định Quán
	3
	3
	0

	4.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Định Quán
	3
	3
	0

	4.3
	Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán
	5
	5
	0

	4.4
	Hội Khuyến học huyện Định Quán
	4
	4
	0

	4.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Định Quán
	3
	3
	0

	4.6
	Hội Người mù huyện Định Quán
	4
	4
	0

	5
	Huyện Long Thành
	22
	22
	0

	5.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Long Thành
	3
	3
	0

	5.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Long Thành
	3
	3
	0

	5.3
	Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành
	5
	5
	0

	5.4
	Hội Khuyến học huyện Long Thành
	4
	4
	0

	5.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Long Thành
	3
	3
	0

	5.6
	Hội Người mù huyện Long Thành
	4
	4
	0

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	22
	22
	0

	6.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Nhơn Trạch
	3
	3
	0

	6.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Nhơn Trạch
	3
	3
	0

	6.3
	Hội Chữ thập đỏ huyện Nhơn Trạch
	5
	5
	0

	6.4
	Hội Khuyến học huyện Nhơn Trạch
	4
	4
	0

	6.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Nhơn Trạch
	3
	3
	0

	6.6
	Hội Người mù huyện Nhơn Trạch
	4
	4
	0

	7
	Huyện Tân Phú
	22
	22
	0

	7.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Tân Phú
	3
	3
	0

	7.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Tân Phú
	3
	3
	0

	7.3
	Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phú
	5
	5
	0

	7.4
	Hội Khuyến học huyện Tân Phú
	4
	4
	0

	7.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tân Phú
	3
	3
	0

	7.6
	Hội Người mù huyện Tân Phú
	4
	4
	0

	8
	Huyện Thống Nhất
	22
	22
	0

	8.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thống Nhất
	3
	3
	0

	8.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Thống Nhất
	3
	3
	0

	8.3
	Hội Chữ thập đỏ huyện Thống Nhất
	5
	5
	0

	8.4
	Hội Khuyến học huyện Thống Nhất
	4
	4
	0

	8.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Thống Nhất
	3
	3
	0

	8.6
	Hội Người mù huyện Thống Nhất
	4
	4
	0

	9
	Huyện Trảng Bom
	22
	22
	0

	9.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Trảng Bom
	3
	3
	0

	9.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Trảng Bom
	3
	3
	0

	9.3
	Hội Chữ thập đỏ huyện Trảng Bom
	5
	5
	0

	9.4
	Hội Khuyến học huyện Trảng Bom
	4
	4
	0

	9.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Trảng Bom
	3
	3
	0

	9.6
	Hội Người mù huyện Trảng Bom
	4
	4
	0

	10
	Huyện Vĩnh Cửu
	22
	22
	0

	10.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Vĩnh Cửu
	3
	3
	0

	10.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Vĩnh Cửu
	3
	3
	0

	10.3
	Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Cửu
	5
	5
	0

	10.4
	Hội Khuyến học huyện Vĩnh Cửu
	4
	4
	0

	10.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Vĩnh Cửu
	3
	3
	0

	10.6
	Hội Người mù huyện Vĩnh Cửu
	4
	4
	0

	11
	Huyện Xuân Lộc
	22
	22
	0

	11.1
	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Xuân Lộc
	3
	3
	0

	11.2
	Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Xuân Lộc
	3
	3
	0

	11.3
	Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Lộc
	5
	5
	0

	11.4
	Hội Khuyến học huyện Xuân Lộc
	4
	4
	0

	11.5
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Xuân Lộc
	3
	3
	0

	11.6
	Hội Người mù huyện Xuân Lộc
	4
	4
	0


